
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /SYT-QLDVYT
V/v thay đổi thông tin trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2026

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Eracos Beauty.
(Địa chỉ: số 21 đường số 42, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế ban hành 
Quy định về Quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Thông báo số 90064/TB-SYT ngày 10/09/2024 của Sở Y tế Thành phố 
Hồ Chí Minh về Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi họp thống nhất một số 
nội dung phối hợp quản lý nhà nước về y tế giữa các phòng chức năng thuộc Sở Y tế.

Phúc đáp văn bản của Chi nhánh Công ty TNHH Eracos Beauty ngày 06/2/2026 
về việc đề nghị thay đổi thông tin trên Phiếu công bố mỹ phẩm;

Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Ghi nhận nội dung Chi nhánh Công ty TNHH Eracos Beauty đề nghị thay 

đổi Thông tin trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty (Danh sách đính 
kèm) đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp số tiếp nhận như sau:

- Thông tin về Công ty Sản xuất/Đóng gói/Xuất khẩu:
+ Số điện thoại trên Phiếu công bố mỹ phẩm trước đây (cũ): 0972991270;
+ Số điện thoại cơ sở thay đổi thông tin trên Phiếu công bố mỹ phẩm (hiện nay): 

0978481354. 
Đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Eracos Beauty có trách nhiệm thông báo 

việc thay đổi thông tin nêu trên đến các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn và các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm có liên quan kể từ ngày Công văn này 
được ban hành.

2. Các nội dung khác trên các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y 
tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp số tiếp nhận là không đổi.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để Công ty biết và thực hiện đúng 
các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Ban Giám đốc Sở Y tế;
-Lưu: VT, QLDVYT, TMG (3b).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ Y TẾ

Nguyễn Vĩnh Khang
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DANH MỤC
PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM CẦN CÔNG BỐ BỔ SUNG

(đính kèm công văn số ……./SYT-QLDVYT ngày ..…/.…/2026)

STT NHÃN HÀNG TÊN SẢN PHẨM SỐ CÔNG BỐ NGÀY 
CẤP

1 ND WHITE WHITENING CREAM 
FADE MELASMA

000841/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

2 ND WHITE
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA GIÚP NGỪA MỤN 

MỜ THÂM SẸO

000697/25/CBMP-
HCM 23/7/2025

3 ND WHITE MULTI SUN CREAM 000869/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

4 ND WHITE WHITENING BODY 
CREAM

001384/25/CBMP-
HCM 08/8/2025

5 ND WHITE FACIAL SCRUB GEL 001383/25/CBMP-
HCM 08/8/2025

6 ND WHITE CLEANSING MILK 003545/25/CBMP-
HCM 25/9/2025

7 ND WHITE SERUM COLLAGEN 003850/25/CBMP-
HCM 02/10/2025

8 MISSKIN

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA, GIÚP MỜ NẾP 

NHĂN DA, GIỮ ẨM, 
GIÚP MỜ DẤU HIỆU 

LÃO HÓA DA, CHỐNG 
NẮNG, SE KHÍT LỖ 

CHÂN LÔNG

000930/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

9 MISSKIN

KEM GIÚP MỜ THÂM, 
MỜ SẸO - GIÚP NGỪA 

MỤN - TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - SE 

KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000929/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

10 MISSKIN

KEM GIÚP MỜ NÁM, 
TÀN NHANG, ĐỒI MỒI, 

TRẮNG DA, CHỐNG 
NẮNG, SE KHÍT LỖ 

CHÂN LÔNG

000931/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

11 NSKIN KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - ĐỒI 

000921/25/CBMP-
HCM 29/7/2025
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MỒI, DƯỠNG TRẮNG 
DA, CHỐNG NẮNG

12 NSKIN

KEM GIÚP MỜ THÂM, 
MỜ SẸO - GIÚP NGỪA 

MỤN - TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - SE 

KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000920/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

13 NSKIN
KEM TRẮNG DA, 

CHỐNG NẮNG, SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000922/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

14 AHERA 
COSMETICS SỮA RỬA MẶT 002200/25/CBMP-

HCM 27/8/2025

15 AHERA 
COSMETICS

WHITENING CREAM 
BB BODY

002201/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

16 AHERA 
COSMETICS

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

002202/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

17 AHERA 
COSMETICS SỮA RỬA MẶT 002192/25/CBMP-

HCM 27/8/2025

18 AHERA 
COSMETICS

WHITENING BB BODY 
CREAM - SUNNY 

HERBAL COLLAGEN

002193/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

19 AHERA 
COSMETICS KEM TẮM TRẮNG 002194/25/CBMP-

HCM 27/8/2025

20 AHERA 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA MỜ 
NÁM ĐA CHỨC NĂNG 

NGÀY VÀ ĐÊM

003851/25/CBMP-
HCM 02/10/2025

21 AHERA 
COSMETICS

KEM MỜ NÁM ĐA 
CHỨC NĂNG BAN 

NGÀY

006238/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

22 AHERA 
COSMETICS

KEM MỜ NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI - 
GIÚP MỜ NẾP NHĂN 

DA

006237/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

23 AHERA 
COSMETICS

SERUM DƯỠNG 
TRẮNG DA - GIÚP DA 

TRÔNG TƯƠI MỚI

006291/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

24 AHERA 
COSMETICS

SERUM MỜ NÁM - 
GIÚP DA TRÔNG TƯƠI 

MỚI - GIÚP MỜ DẤU 
HIỆU LÃO HÓA DA

006290/25/CBMP-
HCM 08/12/2025
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25 AHERA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA ĐA CHỨC NĂNG

006246/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

26 AHERA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM - MỜ SẸO - SE 

KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

006245/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

27 AHERA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP DA TRÔNG 
TƯƠI MỚI - DƯỠNG 

ẨM - GIÚP NGỪA MỤN 
MỜ NÁM

006289/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

28 AHERA 
COSMETICS

SERUM DƯỠNG 
TRẮNG DA - GIÚP 

NGỪA MỤN THÂM - 
MỜ SẸO - SE KHÍT LỖ 

CHÂN LÔNG

006244/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

29 AHERA 
COSMETICS

FADE MELASMA & 
PERFECT SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM (DAY & 
NIGHT) 18 IN 1

007082/25/CBMP-
HCM 30/12/2025

30 SPACY

BLUR MELASMA - 
FRECKLES - AGE 
SPOTS, YOUTH 

PRESERVE 
MULTIFUNCTIONAL 

CREAM

000788/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

31 SPACY

WHITENING - ACNE - 
BLUR MELASMA 

FRECKLES, AGE SPOTS 
- MULTIFUNCTIONAL 

CREAM

000787/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

32 SPACY

BLUR MELASMA 
MULTIFUNCTIONAL 

DAY AND NIGHT 
CREAM

000786/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

33 SPACY
KEM TRẮNG DA - GIÚP 
DA TRÔNG TƯƠI MỚI 

NGÀY VÀ ĐÊM

000800/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

34 SPACY KEM TRẮNG DA - GIÚP 000799/25/CBMP- 25/7/2025
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NGỪA MỤN - MỜ 
THÂM - MỜ SẸO

HCM

35 SPACY

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - GIÚP 
DA TRÔNG TƯƠI MỚI, 

MỜ DẤU HIỆU LÃO 
HÓA DA - SE KHÍT LỖ 

CHÂN LÔNG NGỌC 
TRAI

000798/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

36 SPACY KEM MỜ NÁM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI

000803/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

37 SPACY KEM TRẮNG DA GIỮ 
ẨM CHỐNG NẮNG

000802/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

38 NIVA
WHITENING SUNNY 
MULTIFUNCTIONAL 

CREAM

000857/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

39 NIVA
KEM TRẮNG DA GIÚP 
NGỪA MỤN MỜ THÂM 

SẸO

000856/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

40 NIVA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA CHỐNG NẮNG SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG 
GIÚP DA TRÔNG TƯƠI 

TRẺ, MỜ DẤU HIỆU 
LÃO HÓA DA

000855/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

41 NIVA

KEM TRẮNG DA - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG - 
MỜ NÁM TÀN NHANG 

ĐỒI MỒI ĐA CHỨC 
NĂNG

000854/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

42 NIVA

KEM MỜ NÁM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI - 

GIÚP MỜ DẤU HIỆU 
LÃO HÓA DA, MỜ NẾP 
NHĂN DA - TRẮNG DA 

ĐA CHỨC NĂNG

000853/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

43 NIVA SKIN WHITENING 
BODY CREAM

002114/25/CBMP-
HCM 25/8/2025

44 TAKARA KEM TRẮNG DA - GIÚP 
DA TRÔNG TƯƠI TRẺ - 

000908/25/CBMP-
HCM 29/7/2025
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GIÚP NGỪA MỤN - 
DƯỠNG ẨM - MỜ NÁM

45 TAKARA

KEM MỜ NÁM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI - 

DƯỠNG TRẮNG DA - 
MỜ THÂM - GIÚP DA 

TRÔNG TƯƠI TRẺ - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000907/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

46 TAKARA

KEM TRẮNG DA GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM MỜ 
SẸO SE KHÍT LỖ CHÂN 

LÔNG

000906/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

47 TAKARA

BLUR MELASMA, 
FRECKLES, AGE SPOTS 

- WHITENING - 
MULTIFUNCTIONAL 

CREAM

000795/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

48 TAKARA

WHITENING - YOUTH 
PRESERVE SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000794/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

49 TAKARA

WHITENING SKIN 
FLAWLESS 

MULTIFUNCTIONAL 
DAY CREAM

000793/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

50 TAKARA REFRESHING GEL 
CLEANSER

002217/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

51 TAKARA
BLUR MELASMA 

MULTIFUNCTIONAL 
SERUM

002153/25/CBMP-
HCM 26/8/2025

52 TAKARA
FACIAL SCRUB 

MULTIFUNCTIONAL 
GEL

002154/25/CBMP-
HCM 26/8/2025

53 TAKARA
KEM TRẮNG DA 

CHỐNG NẮNG TOÀN 
THÂN TẢO BIỂN

002152/25/CBMP-
HCM 26/8/2025

54 SUN TODAY

WHITENING ACNE - 
BLUR MELASMA - 
MOISTURIZING - 

TIGHTENING PORES - 

000785/25/CBMP-
HCM 25/7/2025
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MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

55 SUN TODAY

BLUR MELASMA - 
FRECKLES - AGE 
SPOTS - YOUTH 
PRESERVE SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000784/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

56 SUN TODAY

KEM MỜ NÁM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI 

DƯỠNG TRẮNG DA 10 
IN 1

000806/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

57 SUN TODAY

KEM MỜ NÁM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI - 

GIÚP MỜ NẾP NHĂN 
DA, MỜ DẤU HIỆU 

LÃO HÓA DA - DƯỠNG 
TRẮNG DA NGÀY VÀ 

ĐÊM

000805/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

58 SUN TODAY

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
MỜ NẾP NHĂN DA, MỜ 

DẤU HIỆU LÃO HÓA 
DA - MỜ THÂM 

QUẦNG MẮT - GIÚP 
SĂN CHẮC DA 18 IN 1

000744/25/CBMP-
HCM 24/7/2025

59 SUN TODAY
KEM MỜ NÁM - TÀN 

NHANG - ĐỒI MỒI 
NGÀY VÀ ĐÊM

003856/25/CBMP-
HCM 02/10/2025

60 SUN TODAY
KEM TRẮNG DA - GIÚP 

NGỪA MỤN - MỜ 
THÂM - MỜ SẸO

003855/25/CBMP-
HCM 02/10/2025

61 SUN TODAY KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA CHỐNG NẮNG

003854/25/CBMP-
HCM 02/10/2025

62 SUN TODAY
KEM TRẮNG DA GIÚP 

NGỪA MỤN - MỜ 
THÂM - MỜ SẸO 11 IN 1

005932/25/CBMP-
HCM 25/11/2025

63 TAGABEAUTY
WHITENING CREAM 

ACNE, TIGHTEN 
PORES

000687/25/CBMP-
HCM 23/7/2025

64 TAGABEAUTY WHITENING CREAM, 001090/25/CBMP- 01/8/2025
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BLUR MELASMA - 
FRECKLES 

MULTIFUNCTIONAL

HCM

65 TAGABEAUTY
MULTIFUNCTIONAL 
WHITENING CREAM 

DAY

001089/25/CBMP-
HCM 01/8/2025

66 TAGABEAUTY WHITENING CREAM, 
SUNSCREEN

001088/25/CBMP-
HCM 01/8/2025

67 TAGABEAUTY FACIAL SCRUB GEL 002196/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

68 COCOMY
KEM MỜ NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI, 

TRẮNG DA

001094/25/CBMP-
HCM 01/8/2025

69 COCOMY KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN - MỜ NÁM

001093/25/CBMP-
HCM 01/8/2025

70 COCOMY
KEM TRẮNG DA 

CHỐNG NẮNG ĐA 
CHỨC NĂNG

001092/25/CBMP-
HCM 01/8/2025

71 QUYÊN NGHI

BLUR MELASMA - 
WHITENING SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
SERUM

002189/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

72 QUYÊN NGHI SỮA RỬA MẶT 002190/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

73 OTAKA

WHITENING - 
MOISTURIZING - 

SUNSCREEN 
MULTIFUNCTIONAL 

CREAM

000917/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

74 OTAKA

WHITE SKIN ACNE - 
BLUR DARK, SCAR - 
TIGHTENING PORES 
MULTIFUNCTIONAL 

CREAM

000916/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

75 OTAKA

KEM MỜ NÁM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI - 

GIÚP DA TRÔNG TƯƠI 
TRẺ, MỜ DẤU HIỆU 

LÃO HÓA DA

000915/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

76 ALAVI KEM MỜ NÁM TÀN 000925/25/CBMP- 29/7/2025
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NHANG ĐỒI MỒI - 
TRẮNG DA

HCM

77 ALAVI
BLUR MELASMA - 

WHITENING PERFECT 
CREAM

000924/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

78 ALAVI

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIỮ ẨM - GIÚP 
MỜ NẾP NHĂN DA - 

GIÚP DA TRÔNG TƯƠI 
MỚI ĐA CHỨC NĂNG

000923/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

79 ALAVI

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
MỜ DẤU HIỆU LÃO 
HÓA DA ĐA CHỨC 

NĂNG NGÀY VÀ ĐÊM

000877/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

80 ALAVI

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
MỜ NÁM TÀN NHANG 

ĐỒI MỒI - GIÚP MỜ 
DẤU HIỆU LÃO HÓA 
DA ĐA CHỨC NĂNG

000876/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

81 ALAVI

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN - MỜ 

THÂM SẠM - MỜ SẸO - 
SE KHÍT LỖ CHÂN 

LÔNG

000875/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

82 ALAVI WHITE BODY CREAM 
BB SUNNY

002187/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

83 ALAVI CLEANSING MILK 002360/25/CBMP-
HCM 29/8/2025

84 ALAVI MUD SCRUB GEL 002197/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

85 ALAVI KEM TẮM TRẮNG 002188/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

86 AVIGO

WHITENING YOUTH 
PRESERVE 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000883/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

87 AVIGO

BLUR MELASMA - 
FRECKLES - AGE 

SPOTS 
MULTIFUNCTIONAL 

000882/25/CBMP-
HCM 29/7/2025
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CREAM

88 AVIGO

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN - MỜ 

THÂM - MỜ SẸO - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000861/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

89 AVIGO

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - GIỮ 

ẨM - GIÚP DA TRÔNG 
TƯƠI TRẺ, MỜ DẤU 
HIỆU LÃO HÓA DA

000860/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

90 AVIGO

KEM TRẮNG DA - MỜ 
NÁM TÀN NHANG ĐỒI 

MỒI - GIÚP MỜ DẤU 
HIỆU LÃO HÓA DA - 

GIÚP DA TRÔNG TƯƠI 
TRẺ

000862/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

91 AVIGO CLEANSING 
MULTIFUNCTIONAL

003342/25/CBMP-
HCM 22/9/2025

92 FLORA

BLUR MELASMA - 
FRECKLES - AGE 

SPOTS - HELP BLUR 
AGING SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001949/25/CBMP-
HCM 19/8/2025

93 FLORA

WHITENING - HELP 
BLUR WRINKLES SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
PERFECT CREAM

000918/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

94 FLORA
KEM MỜ NÁM TÀN 

NHANG ĐỒI MỒI 10 IN 
1

000903/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

95 FLORA
KEM TRẮNG DA GIÚP 
DA TRÔNG TƯƠI MỚI 

ĐA CHỨC NĂNG

000902/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

96 FLORA
KEM TRẮNG DA 

CHỐNG NẮNG ĐA 
CHỨC NĂNG

000901/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

97 FLORA WHITENING SKIN X2 
SERUM

002172/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

98 FLORA BLUR MELASMA - 002171/25/CBMP- 27/8/2025
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FRECKLES - AGE 
SPOTS SERUM

HCM

99 FLORA
HYDRATING 

MULTIFUNCTIONAL 
CLEANSER

002186/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

100 AHA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA GIÚP NGỪA MỤN 

THÂM MỜ SẸO SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000927/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

101 AHA 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA 
CHỐNG NẮNG

000926/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

102 AHA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP DA TRÔNG 
TƯƠI MỚI - GIÚP MỜ 

NẾP NHĂN DA - 
DƯỠNG ẨM

000756/25/CBMP-
HCM 24/7/2025

103 AHA 
COSMETICS

WHITENING - HELP 
BLUR AGING SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000887/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

104 AHA 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA - MỜ 
NÁM TÀN NHANG ĐỒI 
MỒI ĐA CHỨC NĂNG

000886/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

105 AHA 
COSMETICS

KEM MỜ NÁM - 
DƯỠNG TRẮNG DA - 

GIÚP DA TRÔNG TƯƠI 
MỚI

000885/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

106 AHA 
COSMETICS

AFACIAL SCRUB 
MULTIFUNCTIONAL 

GEL

002109/25/CBMP-
HCM 25/8/2025

107 AHA 
COSMETICS

CLEANSING MILK 
MULTIFUNCTIONAL

002110/25/CBMP-
HCM 25/8/2025

108 AHA 
COSMETICS

BRIGHTENING & TONE 
UP BODY LOTION

002108/25/CBMP-
HCM 25/8/2025

109 KSHI
KEM MỜ NÁM TÀN 

NHANG ĐỒI MỒI 10 IN 
1

000867/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

110 KSHI
KEM TRẮNG DA GIỮ 

ẨM CHỐNG NẮNG 8 IN 
1

000866/25/CBMP-
HCM 28/7/2025
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111 KSHI
KEM TRẮNG DA GIÚP 

NGỪA MỤN - MỜ 
THÂM - MỜ SẸO 6 IN 1

000868/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

112 KSHI

BLUR MELASMA, 
FRECKLES, AGE SPOTS 

- YOUTH PRESERVE 
SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000840/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

113 KSHI HELP BLUR AGING 
SKIN

000839/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

114 KSHI

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA GIÚP NGỪA MỤN 

THÂM MỜ SẸO SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000838/25/CBMP-
HCM 28/7/2025

115 AROVA

ROYAL FACIAL BLUR 
MELASMA - 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000792/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

116 AROVA PERFECT WHITENING 
CREAM

000791/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

117 AROVA

WHITENING SKIN 
ACNE 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000790/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

118 AROVA BRIGHTENING UP 
SUN+

000789/25/CBMP-
HCM 25/7/2025

119 AROVA
KEM TRẮNG DA - GIÚP 

NGỪA MỤN - MỜ 
THÂM - MỜ SẸO

000897/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

120 AROVA

KEM MỜ NÁM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI - 

DƯỠNG TRẮNG DA 10 
IN 1

000896/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

121 AROVA KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA ĐA CHỨC NĂNG

000895/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

122 AROVA
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA GIÚP DA TRÔNG 

TƯƠI MỚI

000894/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

123 AROVA KEM MỜ NÁM TÀN 000893/25/CBMP- 29/7/2025
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NHANG ĐỒI MỒI HCM

124 AROVA GENTLE SKIN 
CLEANSER

001101/25/CBMP-
HCM 01/8/2025

125 AROVA GENTLE SKIN 
CLEANSER

001152/25/CBMP-
HCM 04/8/2025

126 AROVA WHITE PERFECT BODY 
LOTION

002111/25/CBMP-
HCM 25/8/2025

127 AROVA PEELING GEL 002112/25/CBMP-
HCM 25/8/2025

128 AROVA PEELING GEL 002116/25/CBMP-
HCM 25/8/2025

129 NGỌC MAI 
COSMETICS

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - ĐỒI MỒI 

ĐA CHỨC NĂNG

000743/25/CBMP-
HCM 24/7/2025

130 CHILLA DOUBLE WHITENING 
PERFECT CREAM

001714/25/CBMP-
HCM 15/8/2025

131 CHILLA
WHITENING - HELP 

BLUR MELASMA 
CREAM

000933/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

132 CHILLA

WHITENING - HELP 
PREVENT ACNE 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001713/25/CBMP-
HCM 15/8/2025

133 T2H WHITE HYDRATING 
CLEANSING MILK

001016/25/CBMP-
HCM 30/7/2025

134 T2H WHITE WHITE CLOSE PORES 
SERUM

001015/25/CBMP-
HCM 30/7/2025

135 T2H WHITE WHITENING BODY 
LOTION

001014/25/CBMP-
HCM 30/7/2025

136 T2H WHITE KEM ĐA CHỨC NĂNG 000646/25/CBMP-
HCM 23/7/2025

137 T2H WHITE

BLUR MELASMA, 
WHITE SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000645/25/CBMP-
HCM 23/7/2025

138 T2H WHITE
WHITE SKIN CARE, 
PORE TIGHTENING 

CREAM

000648/25/CBMP-
HCM 23/7/2025

139 T2H WHITE BRIGHTEN SKIN ACNE 
MULTIFUNCTIONAL 

000647/25/CBMP-
HCM 23/7/2025
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CREAM

140 WHITEKING 
LUXURY

WHITENING - EYE 
CONTOUR CREAM

000881/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

141 WHITEKING 
LUXURY

BLUR MELASMA, 
WHITE SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000880/25/CBMP-
HCM 29/07/2025

142 WHITEKING 
LUXURY FOAM CLEANSING 000879/25/CBMP-

HCM 29/7/2025

143 WHITEKING 
LUXURY

WHITE SKIN ACNE 
MULTIFUNCTIONAL 

CREAM

000878/25/CBMP-
HCM 29/7/2025

144 WHITEKING 
LUXURY

WHITENING BODY 
LOTION

002551/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

145 NAITODAY

KEM GIÚP MỜ NÁM 
TÀN NHANG - DƯỠNG 
TRẮNG DA - CHỐNG 

NẮNG

001498/25/CBMP-
HCM 11/8/2025

146 NAITODAY

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP NGỪA MỤN 

- SE KHÍT LỖ CHÂN 
LÔNG - CHỐNG NẮNG

001497/25/CBMP-
HCM 11/8/2025

147 SASUMI WHITENING CREAM 002567/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

148 SASUMI BLUR MELASMA FACE 
CREAM

002568/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

149 TRILUMASE FACE CREAM 002566/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

150 KONIGIN
ALPHA ARBUTIN 

WHITENING CLINIC 
CREAM

002540/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

151 KONIGIN BLUR MELASMA 
SERUM

002541/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

152 KONIGIN SUNSCREEN NEW X5 002542/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

153 KONIGIN
HELPS FADE 
MELASMA 

ADVANCED CREAM

002539/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

154 BN WHITE KEM MỜ NÁM - GIÚP 
MỜ NẾP NHĂN DA - 

002882/25/CBMP-
HCM 12/9/2025
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DƯỠNG TRẮNG DA - 
GIÚP DA TRÔNG TƯƠI 

TRẺ

155 LANNIE WHITENING CREAM 
BLUR MELASMA

004037/25/CBMP-
HCM 08/10/2025

156 LANNIE BRIGHTENING SERUM 004036/25/CBMP-
HCM 08/10/2025

157 EUGÉNIE BIO INTENSIVE B 
CREAM

005749/25/CBMP-
HCM 20/11/2025

158 EUGÉNIE BRIGHTENING SERUM 005748/25/CBMP-
HCM 20/11/2025

159 EUGÉNIE MINERAL SUNSCREEN 005747/25/CBMP-
HCM 20/11/2025

160 EUGÉNIE ADVANCED 
BRIGHTENING CREAM

005746/25/CBMP-
HCM 20/11/2025

161 EUGÉNIE SOOTHING FACIAL 
CLEANSER

005745/25/CBMP-
HCM 20/11/2025

162 NAPOLI - HẢI 
ÂU VIỆT

KEM MỜ NÁM TRẮNG 
DA SAFFRON

003753/25/CBMP-
HCM 02/10/2025

163 N'WHITE 
QUEEN

KEM FACE MEN SỮA 
CHUA

003184/25/CBMP-
HCM 18/9/2025
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